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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:  Phạm Lê Vân                     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/85         Tuổi: 40 

Thâm niên giảng dạy: 17 năm          Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ          Năm, nước nhận học vị: 2024, Đài Loan 

Chức danh khoa học cao nhất: Không                   Năm bổ nhiệm: Không 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, khoa Kinh tế 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên 

Điện thoại cơ quan: 02083647685       Điện thoại nhà riêng:  

Điện thoại di động: 0945274156 

Fax: 02083647684          Email: vanpham@tueba.edu.vn 

I. Quá trình đào tạo: 

1. Đại học 

Ngành đào tạo: Kinh tế Nông nghiệp 

Hệ đào tạo: Chính quy             Thời gian đào tạo từ tháng 9/2003 - 6/2007 

Năm tốt nghiệp: 2007 

Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Kinh tế & QTKD, Thái Nguyên 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của phương pháp 

sản xuất chè hữu cơ tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Quang Quý 

2. Thạc sĩ 

Ngành đào tạo: Environmental Economics      

Hệ đào tạo: Chính Quy             Thời gian đào tạo từ tháng: 10/2015 - 09/2017 

Năm tốt nghiệp: 2017 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Kyushu University,  Fukuoka, Japan 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Tourist’s willingness to pay for dongvan 

geopark management and conservation, Viet Nam 

Người hướng dẫn: Prof. Mitsuyasu YABE 

3. Tiến sĩ 

Ngành đào tạo: Business and Operations Management 

Hệ đào tạo: Chính Quy                 Thời gian đào tạo từ tháng 02/2020-12/2024 

Năm tốt nghiệp: 2024 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 



 

 

Nơi học (trường, thành phố): Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: The Nuanced Effect of ESG Score on 

Corporate Financial Performance: Evidence from Listed Firm in Taiwan 

Người hướng dẫn: Prof. Yi-Hui Ho 

4. Trình độ ngoại ngữ: Văn bằng 2 - ĐH ngoại ngữ 

5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp: 

6.1. Trình độ thạc sĩ 

Học vị: Thạc sĩ  

Số hiệu bằng: 3839 

Cấp ngày: 25/09/2017 

Nơi cấp: Kyushu University 

6.2. Trình độ tiến sĩ 

Học vị: Tiến sĩ 

Số hiệu bằng: ……………….. 

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: 12/2024 

Ngày cấp bằng tiến sĩ: 12/2024 

Nơi cấp: Chang Jung Christian University 

II. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc 

đảm nhiệm 

2008- 2025 Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái 

Nguyên 

Giảng viên 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Các môn học giảng dạy: Kinh tế Môi trường, Môi trường và Phát triển bền vững, Kinh tế số 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế Môi trường, Quản trị kinh doanh 

- Số năm kinh nghiệm công tác: 17 năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài, dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị Ổi 

Hoành Bồ tại thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

 2022-2023 Tỉnh Thành viên 

2 

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi 

số của các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

2023-2024 Tỉnh Thư ký 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  



 

 

TT 
Tên các 

thành viên1 
Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí Số tạp chí Trang 

1 

Nguyễn Bích 

Hồng 

Phạm Lê Vân 

AGROPARK Yên 

Bình: “Hướng đi 

mới” cho sự phát triển 

nông nghiệp nông 

thôn Thái Nguyên 

2012 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

Đại học Thái 

Nguyên 

92 137-141 

2 Phạm Lê Vân 

Kết quả quan trắc môi 

trường tỉnh Thái 

Nguyên 2013, đến 

một số giải pháp giảm 

thiểu ô nhiễm trong 

khai thác khoáng sản 

2013 
Tạp chí Rừng & 

Môi trường 
57 40-44 

3 

Lê Thị Yến 

Phạm Lê Vân 

Bùi Nữ 

Hoàng Anh 

Phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến khả 

năng nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 

trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh 

10/201

4 

Kỷ yếu hội nghị 

sinh viên nghiên 

cứu khoa học các  

trường Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh toàn quốc 

lần thứ III-  tháng 

10 năm 2014, 

Nhà xuất bản 

Thanh Niên 

Lần thứ 3  

4 

Lê Thị Yến 

Phạm Lê Vân 

Nguyễn Vân 

Thịnh 

Impact Evaluation of 

Tang Loong Copper-

Refining Factory on 

The Surroundings’ 

Livelihood 

 

2015 

Proceedings of 

the 5th RENPER 

International 

Seminar on 

Poverty 

Eradication 

5th 339-348 

5 

Đặng Kim 

Oanh 

Phạm Lê Vân 

Các yếu tổ ảnh hưởng 

đến việc thực hiện 

trách nhiệm của  

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

2018 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

519 93-95 

6 Phạm Lê Vân 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của quản trị rủi 

ro đến khả năng sinh 

6/2020 

Kế toán, Kiểm 

toán và tài chính 

Việt Nam-xu 

ISBN: 965 

-724 -85-

2020-6 

937-946 

 
1 Ghi đầy đủ tên các thành viên tham gia theo thứ tự trong  bài công bố khoa học 



 

 

lời của các doanh 

nghiệp sản xuất trên 

địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

hướng và triển 

vọng 

7 

Phạm Lê Vân 

Lê Thị Thanh 

Loan 

Tăng cường sự tham 

gia của người dân 

trong công tác bảo vệ 

môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

5/2021 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

588 126-128 

8 

Nguyen Cong 

Hoang 

Pham Le Van 

Exploring foreign 

customers' perception 

on medical tourism in 

a local context 

Tháng 

6/2022 

Tạp chí Kinh tế 

và QTKD 
  

9 Phạm Lê Vân 

Giải pháp 

hỗ trợ khởi nghiệp: 

Một minh chứng cụ 

thể ở tỉnh Lào Cai 

Tháng 

5/2022 

Kết nối mạng lưới 

nghiên cứu chính 

sách hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới 

sáng tạo 

 363-374 

10 

La Qui 

Duong 

Nguyen Van 

Hung 

Pham Le Van 

A Study of Factors 

Effecting Regional 

Linkage in 

Agricultural 

Development in 

Vietnam 

2023 

 

American 

Research 

Journal of 

Humanities & 

Social Science 

 39-44 

11 
Van Pham Le 

Yi-Hui Ho 

Independent Board 

Members and 

Financial 

Performance: ESG 

Mediation in Taiwan 

8/2024 Sustainability 

Online 

ISSN 

2071-1050 

https://w

ww.mdpi

.com/207

1-

1050/16/

16/6836 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố:  

TT Tên sách Tên Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Loại sách2 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

1 Thẩm định Dự án Đầu tư 
Đại học Thái 

Nguyên 
2018 Giáo trình 

Thành 

viên 

2 

Hành vi nhà đầu tư và ứng 

xử của địa phương trong 

thu hút vốn đầu tư vào các 

Đại học Thái 

Nguyên 
2019 Chuyên khảo 

Thành 

viên 

 
2 Loại sách: Giáo trình, Sách tham khảo, Sách chuyên khảo, Sách bài tập,…. 



 

 

tỉnh biên giới phía Bắc 

 

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên luận văn/đề tài 
Tên học viên - 

NCS3 
Bậc Vai trò4 

Năm 

bảo vệ 

      

      

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: …… học viên 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: …….. sinh viên 

- Số lượng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: …….. học viên  

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: …….. học viên 

 

Thái nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2025 

Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

 

 

 

 

TS. Phạm Lê Vân 

 

 

 

 

 

 
3 Tên của học viên cao học, NCS hoặc chủ nhiệm đề tài SV NCKH 
4 Vai trò của người kê khai. Giáo viên hướng dẫn số mấy? 


